
ST

T
Cơ quan, đơn vị

Số lượng khen 

thưởng
Ghi chú

1 Khối thi đua Đảng - đoàn thể

4 (VP Huyện uỷ và 

các Ban xây dựng 

Đảng: 02; Uỷ ban 

MTTQ và các đoàn 

thể: 02)

2 Khối thi đua Nội chính 2

3 Khối thi đua Văn hoá - Xã hội 2

4 Khối thi đua Tổng hợp 2

5 Khối thi đua Nông nghiệp 2

6 Khối thi đua doanh nghiệp nhà nước 2

7 Khối thi đua Tiểu học 5

8 Khối thi đua THCS 4

9 Khối thi đua mầm non 5

10

Doanh nghiệp tư nhân:

- Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Mạnh Quân;

- Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Lân tỉnh Điện Biên;

- Công ty TNHH Thái Kiên tỉnh Điện Biên;

- Công ty Cổ phần thương mại & xây lắp điện Tuần 

Giáo;

- Công ty TNHH Tân Cương tỉnh Điện Biên;

- Hợp tác xã Pha Đin, huyện Tuần Giáo;

- Công ty Cổ phần Xi măng tỉnh Điện Biên;

- Công ty cổ phần Thuỷ điện SODIC Điện Biên;

- Doanh nghiệp thương mại tư nhân Đại Dương.

9

11 Cụm thi đua xã, thị trấn 5

Trưởng cụm thi đua năm 

2022 chủ trì xét chọn và đề 

nghị

Tổng cộng: 42

DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TẬP THỂ 

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 70 NĂM GIẢI PHÓNG HUYỆN TUẦN GIÁO 

(20/11/1952 - 20/11/2022)

(Kèm theo Hướng dẫn số:        /HD-UBND ngày         tháng 10 năm 2022 

của Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo)

Trưởng khối thi đua năm 

2022 chủ trì xét chọn và đề 

nghị



STT Cơ quan, đơn vị
Số lượng khen 

thưởng
Ghi chú

1 Thường trực Huyện uỷ 2 Văn phòng Huyện uỷ đề nghị

2 Lãnh đạo UBND huyện 3 Văn phòng HĐND & UBND đề nghị

3 Lãnh đạo HĐND huyện 1

4 Các Ban HĐND huyện 3

5 Văn phòng Huyện uỷ 1

6 Ban Tổ chức Huyện uỷ 1

7 Ban Dân vận Huyện uỷ 1

8 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ 1

9 Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ 1

10 Uỷ ban MTTQ huyện 1

11 Đoàn TNCS HCM huyện 1

12 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 1

13 Hội Cựu chiến binh huyện 1

14 Hội Nông dân huyện 1

15 Văn phòng HĐND & UBND huyện 1

16 Phòng Nội vụ 1

17 Phòng Tư pháp 1

18 Thanh tra huyện 1

19 Phòng Giáo dục & Đào tạo 1

20 Phòng Văn hoá & Thông tin 1

21 Phòng Nông nghiệp & PTNT 1

22 Phòng Lao động - TB & XH 1

23 Phòng Tài nguyên & Môi trường 1

24 Phòng Kinh tế & Hạ tầng 1

25 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1

26 Phòng Dân tộc 1

27
Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - 

Truyền hình
1

28 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1

29 Trung tâm Quản lý đất đai 1

30
Trung tâm GD nghề nghiệp - GD 

thường xuyên
1

HĐND huyện đề nghị

DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN 

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 70 NĂM GIẢI PHÓNG HUYỆN TUẦN GIÁO 

(20/11/1952 - 20/11/2022)

(Kèm theo Hướng dẫn số:         HD-UBND ngày       tháng 10 năm 2022 

của Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo)
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31
Ban Quản lý dự án các công trình 

huyện
1

32 Côn an huyện 3

33 Ban chỉ huy quân sự huyện 3

34 Toà án nhân dân 1

35 Viện kiểm sát nhân dân 1

36 Chi cục Thi hành án dân sự 1

37 Trung tâm Y tế huyện 3

38 Chi cục Thống kê huyện 1

39 Bảo hiểm xã hội huyện 1

40 Điện lực huyện 1

41 Bưu điện huyện 1

42 Trung tâm Viễn thông huyện 1

43 Viettel Tuần Giáo 1

44
Ngân hàng chính sách xã hội huyện 

Tuần Giáo
1

45
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển 

nông thôn chi nhánh huyện Tuần Giáo
1

46
Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN 

chi nhánh huyện Tuần Giáo
1

47
Ngân hàng Liên Việt chi nhánh huyện 

Tuần Giáo
1

48 Kho bạc nhà nước huyện 1

49
Chi cục Thuế khu vực Tuần Giáo - 

Tủa Chùa
1

50
Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện 

Tuần Giáo
1

51 Các trường THPT trên địa bàn huyện 1

52 Cấp THCS 3

53 Cấp Tiểu học 3

54 Cấp Mầm non 3

55 Thị trấn Tuần Giáo 3

56 Xã Quài Cang 3

57 Xã Quài Nưa 3

58 Xã Pú Nhung 3

59 Xã Rạng Đông 3

60 Xã Phình Sáng 3

61 Xã Ta Ma 3

62 Xã Pú Xi 3

Phòng Giáo dục & Đào tạo chủ trì xét chọn 

và đề nghị

Mỗi xã, thị trấn xét chọn và đề nghị khen 

thưởng 03 cá nhân (trong đó: 01 cá nhân là 

cán bộ; 01 cá nhân là công chức; 01 cá 

nhân là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi)
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63 Xã Mùn Chung 3

64 Xã Mường Mùn 3

65 Xã Nà Tòng 3

66 Xã Quài Tở 3

67 Xã Toả Tình 3

68 Xã Tênh Phông 3

69 Xã Chiềng Sinh 3

70 Xã Chiềng Đông 3

71 Xã Nà Sáy 3

72 Xã Mường Thín 3

73 Xã Mường Khong 3

Tổng cộng: 128

Mỗi xã, thị trấn xét chọn và đề nghị khen 

thưởng 03 cá nhân (trong đó: 01 cá nhân là 

cán bộ; 01 cá nhân là công chức; 01 cá 

nhân là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi)

Mỗi xã, thị trấn xét chọn và đề nghị khen 

thưởng 03 cá nhân (trong đó: 01 cá nhân là 

cán bộ; 01 cá nhân là công chức; 01 cá 

nhân là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi)
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